
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
KẾ HOẠCH CHĂM S              ÓC GIÁO DỤC 

   THÁNG 1 – 202 0

II. DỰ  KIẾN HOẠT ĐỘNG CHƠI- TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1: Xe đạp bé thích

	1
	Từ 01/4 đến 5/4
	Nguyễn Thị Hà
	

	Tên nhánh 2: Xe máy thân thương

	1
	Từ 8/4 đến 12/4
	Hoàng Thị Ngoan
	

	Tên nhánh 3: Bé biết xe gì 4 bánh
	1
	Từ 15/4 đến 19/4
	Nguyễn Thị Hà
	

	Tên nhánh 4: Bé đi tàu lửa

	1
	Từ 22/4 đến 26/4
	Hoàng Thị Ngoan
	


II. CHUẨN BỊ:
	 
	Tên nhánh 1: Xe đạp bé thích
	Tên nhánh 2: Xe máy thân thương
	Tên nhánh 3: Bé biết xe gì 4 bánh
	Tên nhánh 5: Bé đi tàu lửa

	 Giáo       viên
	- Lập kế hoạch cho chủ đề,

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo các  chủ đề nhánh

-Lập  kế hoạch ngày

Tạo môi trường HĐ trong lớp theo chủ đề cho trẻ HĐ

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bặc phụ huynh

- Tuyên truyền về phòng bệnh cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt động theo chủ đề
	- Lập kế hoạch cho chủ đề,

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo các  chủ đề nhánh

- Lập  kế hoạch ngày

Tạo môi trường HĐ trong lớp theo chủ đề cho trẻ HĐ

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bặc phụ huynh

- Tuyên truyền về phòng bệnh cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt động theo chủ đề
	- Lập kế hoạch cho chủ đề,

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo các  chủ đề nhánh

- Lập  kế hoạch ngày

Tạo môi trường HĐ trong lớp theo chủ đề cho trẻ HĐ

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bặc phụ huynh

- Tuyên truyền về phòng bệnh cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt động theo chủ đề
	- Lập kế hoạch cho chủ đề,

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo các  chủ đề nhánh

-Lập  kế hoạch ngày

Tạo môi trường HĐ trong lớp theo chủ đề cho trẻ HĐ

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bặc phụ huynh

- Tuyên truyền về phòng bệnh cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt động theo chủ đề

	Nhà trường
	- Cung cấp các đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề cho  cô và trẻ HĐ

- tạo môi trường sân vườn cho trẻ hoạt động

- Tạo các khu vui chơi giải trí cho trẻ chơi và học tập
	- Cung cấp các đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề cho  cô và trẻ HĐ

- tạo môi trường sân vườn cho trẻ hoạt động

- Tạo các khu vui chơi giải trí cho trẻ chơi và học tập
	- Cung cấp các đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề cho  cô và trẻ HĐ

- tạo môi trường sân vườn cho trẻ hoạt động

- Tạo các khu vui chơi giải trí cho trẻ chơi và học tập
	- Cung cấp các đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề cho  cô và trẻ HĐ

- tạo môi trường sân vườn cho trẻ hoạt động

- Tạo các khu vui chơi giải trí cho trẻ chơi và học tập

	Phụ huynh
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ

- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

-Trò chuyện cùng con về chủ đề: “ Xe đạp bé thích”
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ

- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

-Trò chuyện cùng con về chủ đề: “ Xe máy thân thương
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ

- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

-Trò chuyện cùng con về chủ đề: Bé biết xe gì 4 bánh”
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ

- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

-Trò chuyện cùng con về chủ đề: “Bé đi tàu lửa”

	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp. 
- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp
	- Chuẩn bị tâm thế đón nhận nội dung chủ đề
- Cùng cô làm sách về chủ đề 

- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp
	- Chuẩn bị tâm thế đón nhận nội dung chủ đề- Cùng cô làm sách về chủ đề 

- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp
	- Chuẩn bị tâm thế đón nhận nội dung chủ đề
- Cùng cô làm sách về chủ đề 

- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : “Phương tiện giao thông”   Lớp Nhà trẻ 24-36 tháng                        
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, 
· Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Phương tiện giao thông”  

· Trẻ chơi tự do các góc chơi mà trẻ thích

-  Tăng cường công tác vệ sinh cá nhân trẻ
· Cách  phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa

· Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi mà trẻ thích.

· Trẻ đọc các bài đồng dao, ca dao, chuyện thơ, tục ngữ thành ngữ cùng cô

· Cô dùng lời nói nhẹ nhành tịch sự để giao tiếp với trẻ và các phụ huynh.

- Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Cô cho trẻ đi tự do xung quanh lớp, kết hợp với các kiểu đi khác nhau,  đi nhanh, đi chậm, đi khom.....

· Trọng động: BTPTC: Tập kết hợp với bài: “Máy bay”
+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù
+ ĐT1: Máy bay chuẩn bị cất cánh
+ ĐT2: Máy bay bay
+ ĐT3: Máy bay hạ cánh
TC: Bơm xe đạp
· Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp từ 1-2 vòng.
	

	3
	Chơi - tập có chủ định
	Xe đạp bé thích
	Ngày 01/4
· Lĩnh vực: PTTC

· Tên HĐ: Bò chui qua cổng
	Ngày 02/4
· Lĩnh vực: PTNN

- Tên HĐ: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:  “Xe đạp”
	Ngày 3/4
· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

- Tên HĐ: Nặn bánh xe
	Ngày 4/4
· Lĩnh vực: PTNT

· Tên HĐ: NB: Xe đạp 

	Ngày 5/4
· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

Tên HĐ: Dạy kỹ năng ca hát bài

“Đường và chân”


	

	
	
	Xe máy thân thương
	Ngày 8/4
· Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐ: Bò qua vật cản
	Ngày 9/4
- Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐ: Nhận biết “Xe máy 


	Ngày 10/4
· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

Tên HĐ: Di màu mũ bảo hiểm
	Ngày 11/4
· Lĩnh vực: PTNN

· Tên HĐ: Kể truyện trẻ nghe: “Vì sao thỏ cụt đuôi”


	Ngày 12/4
· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

· Tên HĐ: Dạy kỹ năng vận động TN bài “Đèn xanh, đèn đỏ”
	

	
	
	Bé biết xe gì 4 bánh
	Ngày 15/4
· Lĩnh vực: PTTC

-Tên HĐ: Bật tại chỗ
	Ngày 16/4
-  Lĩnh vực: PTNN

- Tên HĐ: Kể truyện trẻ nghe: “Ô tô con học bài”
	Ngày 17/4
- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐ: NB Ô tô

	Ngày 18/4
· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

-Tên HĐ: Dạy KNCH bài: “Em tập lái ô tô”
	Ngày 19/4
· Lĩnh vực: PTNT
· Tên HĐ: NBPB hình tròn-hình vuông
	

	
	
	Bé đi tàu hoả
	Ngày 22/4

· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

· Tên HĐ: Dạy kỹ năng ca hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu”
	Ngày 23/4

· Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐ: Bé chơi với vỏ sữa
	Ngày 24/4

 Lĩnh vực: PTNN:

-Tên HĐ: Dạy trẻ đọc thơ: 

“Con tàu”
	Ngày 25/4

· Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐ:  Chạy theo hướng thẳng
	Ngày 26/4

· Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM

Tên HĐ: Vẽ bánh xe
	

	4
	Chơi  

- tập ngoài trời
	Xe đạp bé thích
	Ngày 01/4
· Dạo chơi, quan sát: Xe đạp
· TCVĐ: Bơm xe

· Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt.....
	Ngày 02/4
· Dạo chơi, quan sát: Ô tô
· TCVĐ: Bóng tròn to

Chơi tự do: Chơi nhà bóng
	Ngày 3/4
· Dạo chơi, quan sát:  Thời tiết

· Thời tiết

· TCVĐ: Bóng tròn to

Chơi tự do: Chơi nhà bóng
	Ngày 4/4
· Dạo chơi, quan sát: Xe máy
· TCVĐ: Ô tô  và chim sẻ
Chơi tự do: Chơi khu vườn cổ tích
	· Ngày 5/4
· Dạo chơi, quan sát: Cây xoài 
· TCVĐ: Bơm xe đạp
Chơi tự do: Chơi khu thể chất
	

	
	
	Xe máy thân thương
	Ngày 8/4
· Dạo chơi, quan sát: Trò chuyện về chủ đề

· TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

· Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;... 


	Ngày 9/4
· Dạo chơi, quan sát: Xe máy
· TCVĐ: Bơm xe

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	  Ngày 10/4
· Dạo chơi, quan sát: Thời tiết

· TCVĐ: 

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 11/4
· Dạo chơi, quan sát: Hoa san
· TCVĐ: 

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 12/4
· Dạo chơi, quan sát: Hoa đồng hồ

· TCVĐ: Lộn cầu vồng

Chơi tự do :chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	

	
	
	Bé biết xe gì 4 bánh
	Ngày 15/4
· Dạo chơi, quan sát: Ô tô
· TCVĐ:  Ô tô và chim sẻ

· Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 16/4
· Dạo chơi, quan sát: Xe máy
· TCVĐ: Bơm xe
Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt.
	Ngày 17/4
· Dạo chơi, quan sát: Thời tiết

· TCVĐ: Gieo hạt

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt.
	Ngày 18/4
· Dạo chơi, Quan sát: Xe máy điện 

· TCVĐ: 

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt.
	Ngày 19/4
· Dạo chơi, quan sát: Hoa đồng hồ

· TCVĐ: Lộn cầu vòng

Chơi tự do: Chơi nhà bóng.
	

	
	
	Bé đi tàu lửa
	Ngày 22/4
· Dạo chơi, quan sát: Đu quay
· TCVĐ: Bơm xe đạp

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 23/4

· Dạo chơi, quan sát: Cầu trượt
· TCVĐ: Nu na nu nống

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 24/4

· Dạo chơi, quan sát: Hoa  hồng

· TCVĐ: Kéo co

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 25/4

· Dạo chơi, Quan sát thời tiết

· TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 26/4

· Dạo chơi, quan sát: Xe đạp

· TCVĐ: Gieo hạt

Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	

	5


	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	1: Góc thao tác vai

Bế em cho em ăn

Bế em trang điểm cho em
	Bước đầu trẻ           biết nhận vai chơi, tập đóng vai chơi, nấu cháo cho em ăn, cho em đi mua các loại đồ chơi chơi theo chủ đề
	Biết bế em 

Bế em đi mua đồ chơi

Xúc cháo cho em ăn

Cho em uống nước

Rửa mặt cho em

Ru em ngủ
	Các loại đồ dùng đồ chơi, 

Búp bê, các loại quần áo, mũ dầy dép, đồ chơi

Búp bê, dồ dùng trang điểm…
	

	
	
	2: Góc HĐVĐV

Bé chơi với sách, chơi với hình, màu  sắc

                       Kể chuyên, đọc thơ, múa hát….
	Trẻ biết lật mở trang sách, nhận 
biết 1 số màu cơ bản, biết chơi với hình dạng khác nhau. Các loại đồ dùng đồ chơi…

Múa hát kể chuyện đọc thơ
	Biết lật sách

Làm quen các màu

Biết chơi với đất

Chơi với màu, hột hạt

Múa hát…..

Biết phân biệt hình 

Kể chuyện, đọc thơ

Biết phân màu sắc
	Chuẩn bị 3 màu  xanh, đỏ, vàng

Tranh vẽ chủ đề Phương tiện giao
thông                                                 Chuẩn bị nội dung các câu chuyện thơ… Các loại hình, các loại màu, đất nặn. bẳng con, giấy vụn…
	

	
	
	3.  Nghệ thuật        Làm quen đất nặn, di màu, 
	Bé biết chơi với đất và làm quen với tô, vẽ, nặn…
	Làm quen với tô, vẽ nặn…về chủ đề: “Phương tiện giao thông” 
	Gấy A4, đất nặn, sáp màu, màu nước, tranh rỗng vẽ, xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay, tàu hỏa, thuyền buồm.
	

	
	
	4

 Góc vận động
	Chơi vơi bóng, vòng, gậy, xe đẩy, xoáy, đan, tết, xếp chồng
	Trẻ biết chơi với bóng, vòng, gậy….

Trẻ biết dun xe, đẩy xe

Trẻ biết xoáy, nắp, đan tết….
	Chơi với bóng

Chơi với xe

Hộp to nhỏ


	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Dạy cho trẻ các thói quen vệ sinh cá nhân( rửa tay, rửa mặt,..)

- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp

- Dạy trẻ thói quen rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  

- Động viên trẻ ăn hết xuất.

- Dạy trẻ tự đi vào chỗ ngủ cho đúng giờ ngủ.

- - Có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, ngủ sâu giấc, ngủ ngon giấc.
	

	7
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Xe đạp bé thích
	Ngày 01/4
Tên hoạt động: Dạy trẻ là quen với bài hát: “Đường và chân”
	Ngày 02/4
Tên hoạt động:  Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề


	Ngày 3/4
Tên hoạt động: Cô trò chuyện cùng trẻ về các PTGT
	Ngày 4/4
Tên hoạt động: Nghe nhạc thiếu nhi
	Ngày 5/4
Tên hoạt động: Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Xe máy thân thương
	Ngày 8/4
Tên hoạt động: Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
	Ngày 9/4
Tên hoạt động: Dạy trẻ thao tác vệ sinh
	Ngày 10/4
Tên hoạt động: Làm quen với câu chuyện: “Vì sao thỏ cụt đuôi”
	Ngày 11/4
Tên hoạt động: Nghe nhạc thiếu nhi
	Ngày 12/4
Tên hoạt động: Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Bé biết xe gì 4 bánh
	Ngày 15/4
Tên hoạt động: Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
	Ngày 16/4
Tên hoạt động: Dạy trẻ là quen với bài hát: “Em tập lái ô tô”
	Ngày 17/4
Tên hoạt động: Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại PTGT đường bộ
	Ngày 18/4
Tên hoạt động: Nghe nhạc thiếu nhi
	Ngày 19/4
Tên hoạt động: Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Bé đi tàu hoả
	Ngày 22/4

· Tên hoạt động: Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
	Ngày 23/4

Tên hoạt động: Dạy trẻ làm quen bài thơ: “Con tàu” 
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